ỦY BAN NHÂN DÂN 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/2008/QĐ-UBND
                             Đồng Xoài, ngày 04 tháng 9 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án, kế hoạch kinh phí và hướng dẫn

điều tra khảo sát giá đất tỉnh Bình Phước năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 530/STNMT-QHKH ngày 01/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án, Kế hoạch kinh phí và hướng dẫn điều tra, khảo sát giá đất tỉnh Bình Phước năm 2009.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục Thống kê; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thành viên BCĐ điều tra, khảo sát giá đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH





            
             KT. CHỦ TỊCH

                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                          Nguyễn Văn Lợi

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh)


I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

Điều tra, khảo sát giá đất nhằm theo dõi sát biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh khung giá các loại đất; công bố công khai bảng giá các loại đất cụ thể vào ngày 01/01 hàng năm hoặc điều chỉnh giá các loại đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

1. Đối tượng điều tra: Đối tượng điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các thửa đất đang sử dụng cho các mục đích: Sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đất ở trong các khu vực thành thị và nông thôn có chủ quyền hợp pháp, cụ thể như sau:
- Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng (sản xuất, đặc dụng, phòng hộ) và đất nuôi trồng thủy sản…;
- Đất ở tại nông thôn;
- Đất ở tại đô thị;
- Đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp;
- Các loại đất trên ở khu vực giáp ranh giữa các huyện và tỉnh khác (Phạm vi giáp ranh theo quy định tại Quyết định 2656/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh).
2. Phạm vi điều chỉnh: Cuộc điều tra, khảo sát giá đất được tiến hành trên phạm vị toàn tỉnh, trong đó mỗi huyện, thị xã chọn một số xã, phường, thị trấn đại diện để điều tra. Trong mỗi xã, phường, thị trấn chọn ra một số thửa đất đại diện cho từng loại đất tiến hành điều tra.
3. Đơn vị điều tra: Là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp các loại đất trên, một hộ gia đình có thể có một hoặc nhiều thửa đất được điều tra.
III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nội dung điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là xác định khu vực, vị trí, diện tích, tình trạng pháp lý và giá chuyển nhượng thực tế quyền sử dụng của từng loại đất tại thời kỳ điều tra.

Nội dung điều tra được thể hiện chi tiết trong 4 loại phiếu sau:

- Phiếu điều tra số 1: Giá CNQSD đất nông nghiệp.

- Phiếu điều tra số 3: Giá CNQSD đất ở tại nông thôn.

- Phiếu điều tra số 5: Giá CNQSD đất ở tại đô thị.

- Phiếu điều tra số 7: Giá CNQSD đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

IV. THỜI KỲ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THU THẬP GIÁ
- Thời kỳ thu thập giá từ ngày 01/01/2008 đến thời điểm điều tra, tức là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế có phát sinh trong khoảng thời gian trên (ưu tiên chọn các thửa đất sang nhượng gần thời điểm điều tra nhất). Nếu trong khoảng thời gian trên, các loại đất nào không có phát sinh sang nhượng thực tế thì khảo sát thị trường tại thời kỳ điều tra.

V. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1. Phương pháp chọn mẫu

Cuộc điều tra, khảo sát giá đất được tiến hành theo phương pháp chọn mẫu, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn xã, phường, thị trấn đại diện

	Mỗi huyện, thị xã trên phạm vi của tỉnh chọn 50% số xã đại diện cho các vùng trung du, miền núi và 100% số phường, thị trấn của khu vực đô thị để tiến hành điều tra, cụ thể như sau:


	SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐƯỢC CHỌN

	
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Phường, thị trấn

	
	Tổng số
	Số xã 

được

 chọn
	Tổng số
	Số xã được chọn
	Tổng số
	Số phường, thị trấn được chọn

	Toàn tỉnh
	66
	32
	23
	12
	13
	13

	TX. Đồng Xoài
	3
	2
	
	
	5
	5

	H. Đồng Phú
	7
	4
	3
	1
	1
	1

	H Phước Long
	12
	6
	7
	4
	2
	2

	H. Bù Đăng
	11
	5
	3
	1
	1
	1

	H. Chơn Thành
	7
	3
	1
	1
	1
	1

	H. Bình Long
	13
	6
	1
	1
	1
	1

	H. Lộc Ninh
	9
	4
	6
	3
	1
	1

	H. Bù Đốp
	4
	2
	2
	1
	1
	1


Ghi chú: Việc xác định xã trung du, miền núi căn cứ vào Phụ lục 3: Bảng phân vùng các loại xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 2656/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh.

Bước 2: Phân bổ mẫu điều tra

Ứng dụng mỗi loại đất theo từng khu vực và vị trí đất của mỗi xã, phường, thị trấn tiến hành chọn mẫu điều tra theo bảng phân bố sau:

	LOẠI ĐẤT
	Số khu vực
	Số vị trí đất
	Tổng số loại được chọn
	Số mẫu phân bổ cho mỗi loại
	Số xã được chọn mẫu ở nông thôn và số loại đường phố ở đô thị
	Tổng số mẫu được chọn
	Số mẫu được chọn tối đa cho 1 xã, phường, thi trấn

	1. Đất nông nghiệp (xem hướng dẫn về phân loại 3 khu vực, 5 vị trí gửi kèm theo)
	
	
	
	
	
	14.060
	

	- Đất trồng cây hàng năm
	3
	5
	15
	8
	57
	6.840
	120

	- Đất trồng cây lâu năm 
	3
	5
	15
	8
	57
	6.840
	120

	- Đất rừng sản xuất
	1
	
	1
	10
	8 huyện 
	160
	20 mẫu/huyện

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	1
	
	1
	5
	44
	220
	5

	2. Đất ở tại nông thôn
	3
	5
	15
	5
	44
	3.300
	75

	3. Đất ở tại đô thị
	
	4
	
	3
	297
	3.564
	12 mẫu/đoạn, con đường

	4. Đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp
	3
	4
	12
	5
	44
	2.640
	60

	5. Các loại đất nêu trên ở khu vực giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh và tỉnh khác
	3
	5
	15
	10
	8 huyện
	1.200
	150 mẫu/huyện

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	24.764
	


Bước 3: Lập danh sách mẫu

Căn cứ bảng phân bố mẫu ở trên, ứng với mỗi xã, phường, thị trấn có loại đất nào thì tiến hành lập danh sách các hộ có chuyển nhượng cho từng loại đất đó, sao cho mỗi loại bảo đảm đúng với số lượng mẫu được phân bố cho mỗi xã, phường, thị trấn để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, trong mỗi loại đất cần tập trung mẫu cho các khu vực, vị trí, có nhiều thửa đất để đảm bảo tính đại diện. Nếu số thửa đất thực tế có chuyển nhượng trong kỳ không đủ so với số lượng mẫu theo quy định thì tiến hành chọn những thửa đất cùng loại và thực hiện khảo sát giá theo giá thị trường.

Lưu ý:

- Trong thực tế mỗi xã, phường, thị trấn thường không có đủ các loại đất cho từng khu vực, vị trí đất thì chỉ lập danh sách hộ thực tế có sử dụng các loại đất trên địa bàn, các loại đất nào không có trên địa bàn thì không lập danh sách. Số mẫu còn lại tập trung cho từng loại đất (khu vực), vị trí còn lại.

- Đối với đất rừng sản xuất, do đặc thù hiện nay không phải xã nào cũng có, nên thống nhất mỗi huyện, thị chỉ điều tra 10 hộ làm đại diện.

- Đối với các loại đất giáp ranh giữa các huyện, thị trong tỉnh và giáp ranh với các tỉnh lân cận, nếu có phát sinh loại đất giáp ranh nào thì phải điều tra khảo sát giá các loại đất đó (theo các khu vực, vị trí tương ứng). Nếu các xã được chọn điều tra không có xã ở khu vực giáp ranh thì phải bổ sung thêm các xã đó để điều tra được các loại đất giáp ranh.

- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn không tiến hành điều tra mà được xác định mức giá bằng một tỷ lệ hợp lý so với đất ở của mỗi khu vực, vị trí tương ứng.

- Đối với đất ở tại đô thị, tiến hành chọn theo từng loại đường phố căn cứ vào Phụ lục 1: Bảng qui định phân loại đường phố đối với khu vực thuộc nội ô thị xã, thị trấn kèm theo Quyết định số 2656/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

	Tên đô thị
	   Số con/đoạn đường theo từng loại

đường phố
	Số vị
trí tối

đa

từng

loại

đường

phố
	Số 
mẫu

phân

bố
cho

từng

vị trí
	Tổng số mẫu

được chọn tối

đa nếu có đủ
các vị trí

	
	Loại

I
	Loại

II
	Loại

III
	Loại

IV
	Tổng

cộng
	
	
	

	TX. Đồng Xoài
	26
	21
	20
	5
	72
	4
	3
	864

	H. Đồng Phú
	11
	5
	4
	3
	23
	4
	3
	276

	H. Phước Long
	19
	17
	16
	5
	57
	4
	3
	684

	+ TT. Thác Mơ
	8
	11
	11
	5
	35
	4
	3
	420

	+ TT. Phước Bình
	11
	6
	5
	
	22
	4
	3
	264

	H. Bù Đăng
	8
	2
	12
	10
	32
	4
	3
	384

	H. Chơn Thành
	4
	3
	3
	5
	15
	4
	3
	180

	H. Bình Long
	7
	12
	22
	6
	47
	4
	3
	564

	H. Lộc Ninh
	5
	9
	3
	13
	30
	4
	3
	360

	H. Bù Đốp
	2
	5
	11
	3
	21
	4
	3
	252

	Tổng cộng
	82
	74
	91
	50
	297
	4
	3
	3.564


Lưu ý: Trên thực tế, mỗi con đường hoặc đoạn đường thường không có đủ 4 vị trí, nên các huyện, thị xã phân bổ mẫu điều tra phải xem xét số vị trí hiện có của từng con/đoạn đường để phân bổ mẫu điều tra phù hợp. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có thể bổ sung vào bảng phân loại đường phố những con đường mới mà bảng phụ lục nêu trên chưa có cho phù hợp.

2. Phương pháp thu thập số liệu

- Đối với thửa đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trong kỳ điều tra thì phỏng vấn trực tiếp chủ hộ đang sử dụng đất kết hợp điều tra gián tiếp thông qua cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, ấp, khu phố để xác định giá cho chính xác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của các cấp

a) Cấp tỉnh:

- Xây dựng phương án điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn tỉnh.

- Tập huấn nghiệp vụ cho Tổ điều tra của các huyện, thị xã và giám sát viên của tỉnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở các huyện, thị xã. 

- Nghiệm thu kết quả tổng hợp ở cấp huyện.

- Tổng hợp kết quả điều tra và xây dựng bảng giá đất.

b) Cấp huyện, thị xã:

- Thành lập tổ điều tra của huyện, thị xã.

- In ấn biểu mẫu điều tra.

- Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên của các xã, phường, thị trấn.

- Chọn xã, phường, thị trấn điều tra, phân bổ mẫu điều tra cho từng xã, phường, thị trấn theo từng loại đất.

- Kiểm tra, giám sát điều tra tại địa bàn.

- Tổng hợp và gửi kết quả điều tra và đề nghị Bảng giá đất của huyện, thị xã gửi về cho BCĐ tỉnh.

c) Cấp xã:

- Tuyển chọn điều tra viên tại địa bàn điều tra, điều tra viên phải có đủ các thành phần: Cán bộ thống kê, thuế, địa chính, ngành khác của xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền mục đích cuộc điều tra.

- UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc quá trình điều tra tại địa bàn.

- Các điều tra viên tiến hành lập danh sách và điều tra theo kế hoạch.

2. Thời gian triển khai

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra xong trước ngày 10/9/2008.

- Hoàn thành công tác điều tra, ghi phiếu ở các xã, phường, thị trấn trước ngày 30/9/2008.

- Kiểm tra, xử lý và hoàn thành tổng hợp kết quả điều tra, dự thảo bảng giá các loại đất của cấp huyện, thị xã (loại biểu mẫu theo Thông tư 80/2005/TT-BTC và Bảng giá đất đề nghị của huyện, thị xã) báo cáo về BCĐ tỉnh trước ngày 15/10/2008.

- BCĐ tỉnh tổng hợp kết quả điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất trình UBND tỉnh trước ngày 31/10/2008.

VII. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

Kinh phí điều tra của cấp nào do ngân sách của cấp đó chi trả. BCĐ tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí và hướng dẫn các huyện, thị xã nội dung và định mức chi tiêu cụ thể, bảo đảm sự thống nhất để thực hiện tốt cuộc điều tra theo phương án đã quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện phương án điều tra, các huyện, thị xã có vướng mắc gì cần liên hệ với Tổ chuyên viên giúp việc cho BCĐ tỉnh để được hướng dẫn thống nhất./.

      





         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                         KT. CHỦ TỊCH

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                         Nguyễn Văn Lợi
KẾ HOẠCH KINH PHÍ ĐIỀU TRA,

KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh)


I. PHẦN DO NGÂN SÁCH TỈNH CHI: 

            42.000.000 đồng.

1. Xây dựng phương án:

                                             2.000.000 đồng.

2. In ấn văn phòng phẩm: 




    2.000.000 đồng.

3. Hội nghị: 






    2.000.000 đồng.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: 


                       20.000.000 đồng.

5. Nghiệm thu: 





              5.000.000 đồng.

6. Tổng hợp: 






    8.000.000 đồng.

7. Báo cáo, công bố kết quả điều tra: 


    3.000.000 đồng.

II. PHẦN NGÂN SÁCH HUYỆN CHI: 

1. Văn phòng phẩm, in ấn: 3.000.000 đồng/huyện, thị xã.

2. Hội nghị: Hội nghị chỉ tổ chức 01 ngày cho cấp huyện với sự tham gia của các thành viên của tổ điều tra, các điều tra viên và lãnh đạo huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn. Định mức chi theo chế độ hiện hành.

3. Chi cho công tác điều tra thực tế tại hộ: 

- Lập danh sách hộ điều tra: 4.500 đồng/hộ.

- Điều tra viên ghi phiếu: 9.000 đồng/hộ.

4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: 

- Được phân bổ theo định mức số xã được chọn điều tra. Cứ mỗi xã, phường, thị trấn được chọn điều tra cho công tác kiểm tra, giám sát thì chi 700.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

- Cứ mỗi huyện chi cho công tác kiểm tra giám sát của xã, phường, thị trấn là 700.000 đồng/huyện, thị xã.

5. Nghiệm thu: Cứ mỗi xã, phường, thị trấn được chọn điều tra thì chi 700.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra: Mỗi huyện, thị xã 1.000.000 đồng/huyện, thị xã./.

HƯỚNG DẪN

GHI PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP 

TỔNG HỢP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh)


1. Các loại phiếu được sử dụng

- Ứng với mỗi loại đất thì thực hiện mỗi loại phiếu khác nhau. Có tất cả 7 loại phiếu được tiến hành điều tra, tuy nhiên theo phương án ban hành chỉ tiến hành điều tra trên 4 loại phiếu:

+ Phiếu điều tra số 1: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

+ Phiếu điều tra số 3: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại nông thôn

+ Phiếu điều tra số 5: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị
+ Phiếu điều tra số 7: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Đất giáp ranh các khu vực giữa quận huyện, thị xã, thuộc tỉnh, ứng với loại đất nào thì sử dụng loại phiếu ấy. Ví dụ đất giáp ranh là đất nông nghiệp thì sử dụng phiếu điều tra số 1, là đất ở tại nông thôn, sử dụng phiếu số 3

2. Cách ghi:

Câu 5: Khoảng cách

Mục đích là để xác định khoảng cách vị trí thửa đất với các loại đường do xã, huyện, tỉnh và Trung ương quản lý. Khoảng cách tới các loại đường được tính theo độ dài giao thông thực tế. Về cách ghi: Nếu thửa đất không tiếp giáp với các loại đường thì xác định đầy đủ các khoảng cách đến từng loại đường; nếu tiếp giáp với đường xã thì ghi khoảng cách đường xã bằng 0 và ghi khoảng cách thực tế với các loại đường còn lại; nếu tiếp giáp đường do huyện quản lý thì ghi khoảng cách đường huyện bằng 0 và ghi tiếp khoảng cách thực tế đến đường tỉnh lộ và quốc lộ … nếu thửa đất tiếp giáp với quốc lộ thì ghi khoảng cách tới quốc lộ bằng 0, các ô khác không ghi.

Câu 6: Yếu tố pháp lý
- Chuyển nhượng không có xác nhận của chính quyền (người chuyển nhượng có giấy CNQSDĐ): Tức là chuyển nhượng chưa qua chính quyền địa phương hay nói cách khác là chưa làm thủ tục sang tên, người sử dụng vẫn

- Biểu 8a: Bảng giá đất tại khu vực giáp ranh với quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
b) Cách tổng hợp: 

* Đối với đất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn:

- Phân các loại phiếu theo xã trung du, miền núi.
- Trong từng xã phân các loại phiếu theo đất nông nghiệp và đất ở.

- Trong đất nông nghiệp phân ra đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất thủy sản. Trong đất ở phân ra theo khu vực (3 khu vực).
- Trong từng loại đất nông nghiệp và đất ở phân theo vị trí đất (5 vị trí).

- Tập hợp tất cả các loại phiếu cùng loại (vị trí) của các xã được chọn điều tra trên toàn huyện theo xã trung du, miền núi.

- Trong từng vị trí sắp xếp phiếu điều tra theo giá đất giảm dần (hoặc tăng dần). Lựa chọn những phiếu có giá thấp nhất, mức giá cao nhất đưa vào bảng tổng hợp ở cột thấp nhất và cột cao nhất. Chọn 40 - 60% số phiếu nằm trong khoảng thấp nhất và cao nhất để lấy giá phổ biến rồi điền vào cột giá phổ biến.
* Đối với đất ở tại đô thị.
- Sắp xếp phiếu điều tra theo từng loại đường phố (có 4 loại).
- Trong từng loại đường phố sắp xếp phiếu điều tra theo từng vị trí (có 4 vị trí).
- Trong từng vị trí sắp xếp phiếu điều tra theo giá đất giảm dần (hoặc tăng dần). Chọn mức giá thấp nhất và cao nhất đưa vào bảng tổng hợp ở cột cao nhất và cột thấp nhất. Chọn 40 - 60% số phiếu nằm trong khoảng thấp nhất và cao nhất để lấy giá phổ biến rồi điền vào cột giá phổ biến.

* Các phiếu 7a, 8a cũng tổng hợp tương tự như các loại đất trên.

DỰ KIẾN PHÂN LOẠI KHU VỰC VÀ VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Phân loại khu vực đất

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có điều kiện giao thông thuận lợi nhất và thực tế giá sang nhượng cao nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có điều kiện giao thông, giá sang nhượng thấp hơn.

a) Khu vực 1: Bao gồm các đất thuộc các phường, trung tâm thị trấn; tiếp giáp với trục đường giao thông do trung ương, tỉnh, huyện, thị quản lý.
b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã, thôn; đất nông nghiệp thuộc thị trấn ngoài khu vực trung tâm thị trấn. Ngoài ra, đất thuộc khu vực 1 nhưng có địa hình bất lợi, độ phì đất kém không phù hợp cho trồng trọt thì xếp vào khu vực 2.
c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại, trên địa bàn xã.

2. Xác định vị trí đất

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông:
+ Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài hàng lang bảo vệ đường bộ vào sâu 100 m (chỉ tính đất liền thửa) trường hợp đất nằm trong phạm vi 100 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng bằng 80% mức giá quy định.

+ Vị trí 2: Cách hành lang bảo vệ đường bộ trên 100 m đến 300 m.
+ Vị trí 3: Cách hành lang bảo vệ đường bộ trên 300 m đến 500 m.

+ Vị trí 4: Cách hành lang bảo vệ đường bô trên 500m đến 1000 m.

+ Vị trí 5: Cách hành lang bảo vệ đường bộ trên 1.000 m.

